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Natri alginat 500 mg 
Natri bicarbonat 213 mg 
Calci carbonat 325 mg 

Thanh phần: 
Mỗi 10 ml hỗn dịch chứa: 

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 30°C, tránh ánh sáng. 
TRƯỚC KHI DUNG. 
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Hỗn dịch uống 
Hộp 10 gói x 10 mi 

Lắc kỹ trước khi dùng 
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CÔNG NGHỆ CAO / 
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Chi định, cách dùng & liều 
dùng, chống chỉ định và các 
thông tin khác: Xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 

Tiêu chuẩn: TCCS. 
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LAYOAVS 
Reg. No./SDK: 

Batch No./LSX: 
Mfg. Date/NSX: 

Exp, Date/HD: ABIPHA. -cNC 
TAM LORUTRUOC SỨC md CÔNG ĐÔNG. 

Manufactured by/ Sản xuất tại: 
CONG TY CỔ PHAN DUGG PHAM CONG NGHỆ CAO ABIPHA 

Bia chỉ: Lé đất CN-2, Khu công nghiệp Phủ Nghia, Xã Phú Nghĩa, 
Huyện Chương Mỹ, Thành phố Ha Ni, Việt Mam. 
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GAVORET 
Natri alginat 500 mg Hỗn dịch uống Natri bicarbonat 213 mg Hộp 20 gói x 10 ml 
Calci carbonat 325 mg Lắc kỹ trước khi dùng 
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Thanh phần: Chi định, cách dùng & liều 
Mỗi 10 ml hỗn dịch chứa: dùng, chống chỉ định và các 

aber , thông tin khác: Xem trong từ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
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' @p J1AYOAVS 
Reg. No, /SDK: 

Batch No,/LSX: ® 
Mfg. Date/NSX: <ABÏPHA. -CNC 
Exp. Date/HD: THM LỚN TRƯỚC FOC KEkĐ£ CÔNG ĐÔNG. 

Manufactured by/ Sản xuất tại 
CÔNG TY CỔ PHAN DUỢP PHẨM CONG NGHỆ CAD ABIPHA 

Bịa chỉ: La đất CR2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Ka Phú Nghĩa, 
| Huyện Chương Mỹ, Thành phó Ha Hội, Việt Nam. 
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GAVORET 
Natri alginat 500 mg Hỗn dịch uống Natri bicarbonat 213 mg Hộp 30 gói x 10 ml Calci carbonat 325 mg Lắc kỹ trước khi dùng 
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Thanh phan: Chi định, cách dùng & liều Mỗi 10 ml hỗn dịch chứa: dùng, chống chỉ định và các 
mm thông tin khác: Xem trong tờ 

hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo. 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 
vì Y 30°C, tránh ánh sáng. 

ba CÀI Hy ene cea aN Tiêu chuẩn: TCCS. 
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Reg. No./SBK: 

Batch No./LSX: ® 
Mfg. Date/NSX: BIPHA. -CNC 
Exp. Date/HD: TAMLOM Trude SÚC KOE CỘNG ĐỒNG, 

Manufactured by/ Sản xuất tại: 
CONG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA 

‘ia chk Lê đất CH2, Khu công nghiệp Phủ Nghia, Xã Phú Nghĩa, 
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TẾ 

Thành phần: 
Mỗi 10 ml hỗn dịch chứa; 
Natri alginat.................500 mg 
Natri bicarbonat........ ...213 mg 

GAVORET l5: ng 
Chỉ định: 

Sodium alginate 500mg/10ml 
Sodium bicarbonate 213mg/10ml 
Calcium carbonate 325mg/10mnl 

Điều trị các triệu chứng của 
trào ngược dạ dày-thực quản 
như ợ nóng, khó tiêu và ợ chua 
liên quan đến sự trào ngược 
như sau bữa ăn, hoặc trong khi 
mang thai, hoặc các triệu 
chứng dư acid dạ dày. Thuốc 
có thể được sử dụng để điều 
trị đồng thời hoặc sau khi 
ngừng liệu pháp ức chế acid. 

Oral suspension 

Box of 1 bottle x 150 ml 

Shake well before use 

| chống chỉ định và các 
thông tin khác: Xem trong tờ 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo. 

Cách dùng & liêu dùng, ` 

GAVORET 
Natri alginat 500mg/10ml 
Natri bicarbonat 213mg/10ml 
Calci carbonat 325mg/10ml 

Hỗn dịch uống 
__ Hộp 1 lọ x 150 mi 

Lắc kỹ trước khi dùng 

—..... 

g 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ | 
dưới 30°C, tránh ánh sang. | 

Tiêu chuẩn: TCCS. | 

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ | 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC | 
KHI DÙNG. 

Reg. No./SDK: 

Batch No./LSX: | 
Mfg. Date/NSX: | 
Exp. Date/HD: | 

ABIPHA. .cNC | 
Manufactured by/ Sản xuất tại: 

CONG TY CỬ PHAN DƯỢC PHẨM CONG NGHỆ CAO ABIPHA 
Địa chỉ: Lé đất CH2, Khu công nghiện Phú Nghĩa, Xã Phủ 
Nghĩa, Huyện Chưững Mỹ, Thanh phd Hà Nội, Việt Nam. | 

Thanh phan: _GMP-WHO] Cách dùng & liều dùng, chống Mỗi 10 ml hỗn dịch chứa: 
chỉ định và các thông tin | Natri alginat 
khác: Xem trong tờ hướng dẫn nob GAVORET | Sriretutctin ee 1 ie 
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ | 
dưới 30°C, tránh ánh sáng. | hi h Chỉ định 
Tiêu chuẩn: TCCS. Điều trị các triệu chứng của trào 

ngược da dày-thực quản như ợ 
nóng, khó tiêu và ợ chua liên quan Hén dịch uống | sx: đến sự trào ngược như sau bữa - Lọ 150 mi HD: | ăn, hoặc trong khí mang thai, Lắc kỹ trước khi dùng | hoặc các triệu chứng dư acid dạ on x | dày. Thuốc có thé được sử dung xả <ABÌPHA. “CNC | để điều trị đồng thời hoặc sau khi 

3=... ngừng liệu pháp ức chế acid, CTY CP DUG PHẨM CONG NGHỆ CAO ABIPHA | 
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DƯỢC PHẨM 
ÔNG NGHỆ CAO 

ABIPHA 4 

Thanh phan: 
(GMP-WHO) Mỗi 10 ml hỗn dịch chứa: 

Natri alginat.................. 500 mg 
Natri bicarbonat...........213 mg 
Calci carbonat...... 325 mg GAVORET 2z S22 
Chỉ định: Sodium alginate 500mg/10ml 

Sodium bicarbonate 213mg/10ml 
Calcium carbonate 325mg/10ml 

Điều trị các triệu chứng của 
trào ngược dạ dày-thực quản 
như ợ nóng, khó tiêu và ợ chua 
liên quan đến sự trào ngược 
như sau bữa an, hoặc trong khi 
mang thai, hoặc các triệu 
chứng dư acid dạ dày. Thuốc 
có thể được sử dụng để điều 
tri đồng thời hoặc sau khi 
ngừng liệu pháp ức chế acid. 
Cách dùng & liều dùng, 

TN chống chỉ định và các 
| thông tin khác: Xem trong tờ 

hướng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo. 

Oral suspension 
Box of 1 bottle x 180 mi 
Shake well before use 

GAVORET 
Natri alginat 500mg/10ml 
Natri bicarbonat 213mg/10ml 
Calci carbonat 325mg/10ml 

Hỗn dịch uống 
_ Hộp 1 lọ x 180 ml 

Lắc kỹ trước khi dùng 

| 
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ | 
dưới 30°C, tránh ánh sang. 

Tiêu chuẩn: TCCS. | 
ĐỂ XA TAM TAY TRE EM. ĐỌC KỸ | 
HƯỚNG DAN SỬ DỤNGTRƯỚC _. 
KHI DUNG. | 

Reg. No./SĐK: 

Batch No./LSX: | 
Mfg. Date/NSX: 
Exp. Date/HD: 

ABIPHA. -cNC 

Manufactured by/ Sin xuất tại: 
CONG TY CO PHAN DUgC PHAM CONG NGHỆ CAO ABIPHA 
Bia chi: Lô đất CN-2, Khu căng nghiệp Phú Nghia, Xã Phú 
Nghĩa, Huyện Chuang Mỹ, Thành phd Ha Nội, Việt Nam. 

Thành phần: 
Mỗi 10 ml hỗn dịch chứa: 

Điều trị các triệu chứng của trào 
ngược dạ dày-thực quản như ợ 
nóng, khó tiêu và ợ chua liên quan 
đến sự trào ngược như sau bữa 
an, hoặc trong khi mang thai, 
hoặc các triệu chứng dư acid dạ 
dày. Thuốc có thể được sử dụng 
để điều trị đồng thời hoặc sau khi 

| #8 liệu pháp ức chế acid, 

GAVORET 
chỉ định 

Hỗn dịch uống 
- Lọ 180 ml 

Lắc kỹ trước khi dùng 

LSX: 

HD: 

CTY CP bude 

Cách dùng & liều dùng, chống 

khác: Xem trong tờ hướng dẫn 
sử dụng thuốc kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ | 
dưới 30°C, tránh ánh sáng. | 
Tiêu chuẩn: TCCS, 

¬ 
và các thông tin 

| 
| 

` 

<ABIPHA. .CNc | 
PHAM CONG NGHE CAO ABIPHA | 

__| 
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TO HUONG DAN SỬ DỤNG THUỐC 4 
GAVORET | „08 NGHỆ CAO / `, Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để xa tầm tay trê\ 

“Lắc kỹ trước khi dùng” 
THÀNH PHAN CÔNG THUC: Mai 10ml hỗn dịch chứa: 

Thành phan được chất: 
Sẽ... n5... 5 

Natri carboxymethyl cellulose, Avicel RC-591, gôm xanthan, sucrose, natri hydroxid, natri 
saccharin, menthol, natri methylparaben, natri propylparaben, ethanol 96%, nước tinh khiết. 

DANG BAO CHE: Hỗn dich uống. 
Mô ta: Hỗn dich uống mau trang nhat dén mau kem, mui bac ha. 

CHI ĐỊNH: 
Điều trị các triệu chứng của trào ngược da dày-thực quản như ợ nóng, khó tiêu và ợ chua liên 
quan đên sự trào ngược như sau bữa ăn, hoặc trong khi mang thai, hoặc các triệu chứng dư acid dạ dày. Thuốc có thể được sử dụng đẻ điều trị đông thời hoặc sau khi ngừng liệu pháp 
ức chế acid, 

CÁCH DUNG & LIEU DUNG: 
Dùng đường uống. 

Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Mỗi lần 10 - 20ml (1 - 2 gói) sau bữa ăn và khi đi ngủ, 
có thê dùng đến 4 lan/ngay. 
Trẻ dưới 12 tuôi: Chỉ dùng theo lời khuyên của bác sĩ. 
Người cao tuôi: Không cần điều chỉnh liều đối với nhóm tuôi này. 
Bệnh nhân suy gan; Không cần điều chỉnh liều. 
Bệnh nhân suy thận: Thận trọng nếu cần ăn kiêng muối nghiêm ngặt. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 
Quá mẫn với hoạt chất hay với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

CANH BAO VÀ THAN TRONG KHI DUNG THUOC: 
- Mỗi liều 20ml (2 gói) chứa 255,76 mg (11,12mmol) natri, tương đương với 12,79% nhu cầu 

natri tối đa hàng ngày theo khuyến cáo của WHO. 
- Liéu tối đa hang ngày tương đương với 51.15% nhu cầu natri tôi đa hàng ngày theo khuyến 

cáo của WHO. 

- - Thuốc có ham lượng natri cao. Đặc biệt thận trọng khi dùng thuốc cho người cần chế độ ăn ít 
muối (như trong một số trường hợp suy tim sung huyết và suy thận). 

- Moi liều 20ml (2 gói) chứa 260mg (6,5mmol) calci. Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tăng calci huyết, nhiễm calci thận và sỏi calei thận tái phát. 
- _ Thông thường không khuyên dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi, trừ khi có lời khuyên của bác sĩ. 
- - Nếu các triệu chứng vẫn còn hoặc cần điều trị liên tục quá 7 ngày, nên tìm lời khuyên của 

bác sĩ. 

Cũng như các thuốc kháng acid khác, thuốc có thể che dấu triệu chứng của bệnh khác 

https://trungtamthuoc.com/



SỬ DUNG THUOC CHO PHU NU CÓ THAI VÀ CHO CON BU: 

ANH HUONG CUA THUOC LEN KHA NANG LAI XE, VAN HANH MAY MOC: Thuốc không anh hưởng hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe, vận hành máy móc. 
TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC: 

TÁC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUOC: 

QUA LIEU VA CÁCH XỬ TRI: 

nghiêm trong hơn. 

Thuốc có chứa methylparaben (E218) và propylparaben (E216), có thé gây các phản ứng dị ứng (có the là phan ứng di ứng chậm). 

Phụ nữ có thai: 

Các nghiên cứu mở có kiểm chứng trên 281 phụ nữ mang thai không cho thấy bat ky tác 
dụng bat lợi đáng ké nào của thuốc lên quá trình mang thai hay lên sức khỏe của thai nhưtrẻ so sinh. Dựa trên kinh nghiệm này va trước đó, thuốc có thé dùng trong thời kỳ mang thai 
nêu cần. 

Phụ nữ cho con bú: 

Không thay ảnh hưởng của thuốc đối với trẻ bú mẹ. Thuốc có thé dùng trong thời kỳ cho con 
bú nếu cần. 

Tương tác của thuốc: 
1469 Do sự hiện diện của calci và carbonat hoạt động như một thuốc kháng acid, nên cân nhắc ANG uống thuốc cách xa các thuốc khác khoảng 2 giờ, đặc biệt là các thuốc kháng histamin Hp, loFi, tetracyclin, digoxin, fluoroquinolon, muối sắt, hormon tuyên giáp, ketoconazol, thuốc an, 

thân. thyroxin, penieilamin, thuốc chẹn beta (atenolol, metoprolol, propanolol), | glucocorticoid, cloroquin, diphosphonat va estramustin. ; Tương ky của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuộc khác. 

Tác dụng không mong muốn liên quan đên natri alginat, natri bicarbonat và calci carbonat 
được sắp thành bảng dưới đây theo phân loại hệ thống cơ quan vả tần suất gặp. Tần suất được quy ước như sau: Rất thường gặp (>1/10); Thường gap (21/100 đến <1/10): Ít gap (21/1000 đến <1/100); Hiếm gặp (>1/10000 đến <1/1 000); Rất hiếm gặp (<1/10000): Không rõ (không thể ước tính được từ dữ liệu sẵn có). Trong mỗi nhóm tần suất, tác dụng không mong muốn dược sap theo mức độ nghiêm trọng giảm dan. 

Tân suât Tác dụng không mong muốn | 
Phan loai hé thông cơ 

quan 

Rôi loạn hệ miễn dịch Rất hiểm gap | Phản ứng phản vệ, sốc phản vệ. 
Phản ứng quá mẫn như mày đay. | 

Rồi loạn chuyển hóa và Không rõ Nhiễm kiểm, tiết acid hồi ứng, tăng calci 
dinh dưỡng huyết, hội chứng sita-kiém. 
Rối loạn hô hâp. ngực và | Rất hiểm gặp | Anh hưởng lên hô hấp như co thắt phế quản. | trung thất 

| Rồi loạn tiêu hóa Không rõ Táo bón. 
———— 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phan ứng có hai gặp phải khi sử dụng 
thuốc. 

Các triệu chứng có thé nhẹ trong trường hợp quá liều cấp tính, một vài trường hợp căng 
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chướng bụng có thé được ghi nhận. Hội chứng sita-kiém xảy ra ở người dùng liêu lớn calci carbonat trong thời gian dài. 
Trường hợp dùng thuốc quá liều, cần điều trị triệu chứng. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC LUC HOC: 
Nhóm dược lý: Các thuốc khác điều trị loét đường tiêu hóa và bệnh trào ngược dạ đày-thực quản. 

Mã ATC: A02BX 

Thuốc là sự kết hợp hai antacid (calei carbonat và natri bicarbonat) và một alginat. Sau khi uống, thuốc phản ứng nhanh với acid dạ dày tạo thành một lớp gel acid alginic có pH gần trung tính. Các nghiên cứu đã chỉ ra rang, lớp gel tương tác va bịt túi acid trong dạ dày, làm giảm tiếp xúc với acid của thực quản. Lớp gel lơ lửng phía trên các chất trong dạ dày làm cản trở một cách hiệu qua sự trào ngược dạ dảy-thực quản lên đến 4 giờ và bảo vệ thực quản khỏi acid, pepsin và mật. Trong các trường hợp nặng, lớp gel có thể tự trào ngược vào thực quản hơn là các chất trong da day và tạo tác dụng làm dịu. 
Ngoài ra, bằng chứng in vitro cho thay lớp gel có tác dụng thứ phát và có thể cuốn lay mật và pepsin vào trong cau trúc của nó, bảo vệ thực quản khỏi các thành phần nay cua da day. Calci carbonat trung hoa acid da day, làm giảm nhanh chứng khó tiêu và ợ nóng. Tác dụng nay tang lên khi thêm natri bicarbonat cũng có tác dụng trung hòa, Tổng khả năng trung hòa của thuốc ở liều thấp nhất xấp xi 10mEqH+. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC: 
` Cơ chế tác dụng của thuốc là cơ chế vật lý và không phụ thuộc vào sự hap thu vào tuần À toàn thân. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 
Gói 10ml. Hộp 10 gói, 20 gói, 30 gói. 
Hộp 1 lọ x 150ml, 180ml. 

DIEU KIEN BAO QUAN: Nơi khô. nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. 
HAN DUNG: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. Sau khi mở nắp lọ thuốc, nên sử dụng trong vòng 3 tháng kê từ ngày mở nap. 

TIEU CHUAN CHAT LƯỢNG: TCCS. 

San xudt tai: 
Céng ty Cé phan Dược phẩm Công nghệ cao Abipha 

Địa chỉ: Lô đất CN-2, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 
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